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Mô tả

Thông tin kiểm tra (điền trong quá trình kiểm tra)
Ngày kiểm tra
Kiểm tra viên
Khu vực / Bộ phận
Người hướng dẫn

Hướng dẫn
1. Biểu mẫu này chứa 35 hạng mục kiểm tra. Ghi kết quả vào trang tính 'Danh sách kiểm tra'.

3. Điểm số, kết luận và chữ ký được nhập thủ công tại trang tính 'Chấm điểm và Ký kết'.
4. Đối với ảnh hoặc bằng chứng khác, nhập số bằng chứng vào cột 'Ghi chú / Số bằng chứng' và lưu trữ ảnh theo số.

Số hạng mục kiểm 
tra

Mô tả: Biểu mẫu V-ACCP này giúp đánh giá mức độ dễ bị gian lận thực phẩm đối với thành phần 
hoặc nguyên liệu thô, sản phẩm, dây chuyền sản xuất, nhà cung cấp và tính chất kinh doanh của 
bạn. Cán bộ QA có thể sử dụng biểu mẫu này và phối hợp với các bộ phận, bên liên quan, nhà cung 
cấp v.v. để xác định những điểm có nguy cơ gian lận.

2. Nguồn không quy định các lựa chọn Đạt/Không đạt cố định. Điền kết quả theo tiêu chí của đơn vị (ví dụ: Đạt / Không đạt / Không áp 
dụng).

5. Số hạng mục kiểm tra được đánh số lại liên tục. Ánh xạ với các dòng nguồn được ghi trong '编号对应表.xlsx' trong gói bàn giao.
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Biểu mẫu V-ACCP — Danh sách kiểm tra
STT. Mục / Phần Hạng mục kiểm tra Kết quả Ghi chú / Số bằng chứng

Khả năng bị pha trộn giả
Thành phần hoặc nguyên liệu thô:

1 Khả năng bị pha trộn giả • Dễ pha trộn giả thành phần/nguyên liệu thô?

2 Khả năng bị pha trộn giả

3 Khả năng bị pha trộn giả • Khó phát hiện việc pha trộn giả thành phần/nguyên liệu thô?

Khả năng bị pha trộn giả
Sản phẩm:

4 Khả năng bị pha trộn giả • Dễ có công nghệ hoặc kiến thức để pha trộn giả sản phẩm?

5 Khả năng bị pha trộn giả • Khó phát hiện việc pha trộn giả của sản phẩm?

Khả năng bị pha trộn giả
Sản xuất hàng giả:

6 Khả năng bị pha trộn giả • Dễ làm giả?

7 Khả năng bị pha trộn giả • Khó phân biệt hàng thật và hàng giả?

Khả năng bị pha trộn giả
Dây chuyền sản xuất:

8 Khả năng bị pha trộn giả • Có sự can thiệp thủ công trong các dây chuyền chế biến

9 Khả năng bị pha trộn giả • Việc trao đổi thông tin trong chuỗi cung ứng bị hạn chế.

Khả năng bị pha trộn giả
Lịch sử gian lận:

10 Khả năng bị pha trộn giả • Thành phần/nguyên liệu thô đã bị gian lận trong quá khứ?

11 Khả năng bị pha trộn giả • Sản phẩm đã bị gian lận trong quá khứ?

Động cơ gian lận Thành phần hoặc nguyên liệu thô:
12 Động cơ gian lận • Thành phần/nguyên liệu thô không dễ kiếm?
13 Động cơ gian lận • Giá thành phần/nguyên liệu thô có thể cao?

14 Động cơ gian lận • Giá thành phần/nguyên liệu thô có thể chênh lệch lớn giữa các nguồn?

Động cơ gian lận Công ty:
15 Động cơ gian lận • Công ty hiện không ổn định / không có lãi?

16 Động cơ gian lận • Văn hoá công ty không tích cực thúc đẩy liêm chính và thực hành đạo đức?

17 Động cơ gian lận • Công ty trước đây/hiện nay có liên quan đến vụ án hình sự?
18 Động cơ gian lận • Công ty đặt tại khu vực có mức độ tham nhũng cao đã biết?

Động cơ gian lận Nhà cung cấp:
19 Động cơ gian lận • Nhà cung cấp hiện không ổn định / không có lãi?

20 Động cơ gian lận

21 Động cơ gian lận • Nhà cung cấp trước đây/hiện nay có liên quan đến vụ án hình sự?

22 Động cơ gian lận • Nhà cung cấp đặt tại khu vực có mức độ tham nhũng cao đã biết?

Động cơ gian lận Doanh nghiệp và khách hàng:
23 Động cơ gian lận • Ngành hiện không ổn định / không có lãi?
24 Động cơ gian lận • Khách hàng có tiền án tiền sự?

25 Động cơ gian lận • Ngành có tiếng tối không tích cực thúc đẩy liêm chính và thực hành đạo đức?

26 Động cơ gian lận • Ngành có tiền sự về vụ án hình sự?
27 Động cơ gian lận • Cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp?

28 Các biện pháp kiểm soát

• Dễ có công nghệ hoặc bí quyết công nghệ để pha trộn giả thành phần/nguyên 
liệu thô?

• Văn hoá của nhà cung cấp không tích cực thúc đẩy liêm chính và thực hành 
đạo đức?

• Đã thiết lập hệ thống biện pháp kiểm soát gian lận thực phẩm cho thành 
phần/nguyên liệu thô chưa?
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Biểu mẫu V-ACCP — Danh sách kiểm tra
STT. Mục / Phần Hạng mục kiểm tra Kết quả Ghi chú / Số bằng chứng

29 Các biện pháp kiểm soát

30 Các biện pháp kiểm soát • Công ty có hệ thống hồ sơ tài liệu đáng tin cậy?

31 Các biện pháp kiểm soát • Công ty có quy trình sàng lọc nhân viên đáng tin cậy?

32 Các biện pháp kiểm soát • Văn hoá công ty có thúc đẩy thực hành đạo đức?

33 Các biện pháp kiểm soát • Có hệ thống báo cáo gian lận trong công ty?

34 Các biện pháp kiểm soát • Yêu cầu nhà cung cấp có hệ thống riêng về phòng ngừa gian lận thực phẩm?

35 Các biện pháp kiểm soát • Chính phủ có thực thi pháp luật phòng ngừa gian lận?

Hoàn thành Ghi chú và nhận xét chung

• Đã thiết lập hệ thống biện pháp kiểm soát gian lận thực phẩm cho sản phẩm 
chưa?
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Biểu mẫu V-ACCP — Chấm điểm và Ký kết

Ký kết

Ký kết
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